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Bộ lọc khử mùi ion

Bộ lọc 
Apple-catechin

Bộ lọc gió

Vây phủ hữa cơ dùng 
trao đổi nhiệt

Bộ lọc khử mùi ion

Bộ lọc Apple-catechin

Bộ lọc khử mùi bằng cách phân hủy mạnh mẽ các mùi hấp thụ ,bằng cách sử dụng 
các hiệu ứng oxy hóa và khử của các ion được tạo ra bởi các hạt gốm siêu mịn

Bộ lọc Apple-catechin sử dụng tĩnh điện để làm sạch các hạt mịn và bụi trong không khí. .

Điều hòa không khí chất lượng cao bằng cách kết hợp bộ lọc hiệu suất cao..

ASYA18GATH
ASYA24GATH
ASYA30GATH

ĐẶC TRƯNG

"Luồng khí ngang" không thổi gió mát trực tiếp vào người 
trong phòng

Luồng gió thoải mái hơn bằng cách sử dụng 
bộ khuếch tán công suất
"Luồng không khí dọc" cung cấp hệ thống sưởi sàn mạnh mẽ

Bộ khuếch tán 
công suất
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Điều kiện gió bên ngoài: 35 ˚C 40% 
Nội dung hoạt động: Làm mát 
Đặt nhiệt độ (Nhiệt độ cài đặt tối thiểu) 
18 C, luồng khí Hi, Hướng gió đi xuống 
và phía trước

(24/30)

Bộ khuếch tán công suất (mở hoàn toàn)

46o

Điều kiện gió bên ngoài: 2 ˚C 60% 
Nội dung hoạt động: nhiệt,
Đặt nhiệt độ (Nhiệt độ cài đặt tối đa) 30 C, 
luồng khí Hi, Hướng gió đi xuống và phía 
trước
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Đặc Trưng của Bộ lọc điều hòa không khíXoay / Đảo gió tự động
Sự kết hợp  lên / xuống và xoay hướng phải / trái cho phép 
điều khiển hướng không khí ba chiều..

5 nấc có thể lựa chọn

4 nấc có thể lựa chọn 

1

2

3

4 Bước
Độ xoay rộng

Độ xoay rộng

AIRSTAGETM DÀN LẠNH

Treo tường
Models

ASYA18GATH / ASYA24GATH / ASYA30GATH
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Kích thước  (Đơn vị: mm)

Thông số kỹ thuật

Dễ dàng bảo trì
Đơn giản hóa việc làm sạch vị trí thoát nước, cải thiện khả 
năng bảo trì.

Thiết kế nhỏ gọn và mỏng
Bằng cách sử dụng động cơ quạt DC, thiết kế nhỏ gọn được hiện 
thực hóa.

Model ASYA18GATH ASYA24GATH ASYA30GATH

1 phase, ~230V, 50Hz

kW
5.6 7.1 8.0

6.3 8.0 9.0

W 32 60 91

m3/h

840 1,100 1,240

770 910 980

690 730 770

dB
(A)

41 48 52

39 43 45

35 35 35

mm 320 × 998 × 228 320 × 998 × 228 320 × 998 × 228

kg 15 15 15

mm

9.52 9.52 9.52

15.88 15.88 15.88

12 / 16

Đường kính ống môi chất (Lỏng) 
Đường kính ống môi chất (Hơi) 
Kết nối ống nước

2
1

3

998

228

320

520

520

590

721

1
2

3

Động cơ quạt DC

998 mm
Chiều rộng

Làm mát
Sưởi

Cao
Trung bình

Thấp
Cao

Trung bình
Thấp

Ống lỏng
Ống hơi

Lưu ý: Thông số kỹ thuật dựa trên các điều kiện sau.
Làm mát: Nhiệt độ trong nhà 27˚CDB / 19˚CWB, và nhiệt độ ngoài trời 35CDB / 24˚CWB.  
Làm nóng: Nhiệt độ trong nhà 20˚CDB / (15˚CWB) và nhiệt độ ngoài trời 7CDB / 6˚CWB. 
Chiều dài ống: 7,5 m; Chênh lệch chiều cao giữa dàn nóng và dàn lạnh: 0 m. Điện áp: 230 [V].

Nguồn cấp

Công suất

Nguồn điện đầu vào

Lưu lượng gió

Độ ồn

Kích thước(H × W × D)
Trọng lượng

Đường ống 
kêt nối

Ống nước ngưng (DL/DN)




